
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP  LÝ 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục thay đổi nội 

dung Giấy đăng ký tham 

gia trợ giúp pháp lý  

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

Lựa chọn một trong các cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn 

Bộ phận Một cửa, 

Sở Tư pháp Hà Nội; 

địa chỉ: số 221 Trần 

Phú, quận Hà 

Đông, Hà Nội. 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP 

ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý và  Thông 

tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018  của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt động 

nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý. 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/


2 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

2 

Thủ tục chấm dứt đăng 

ký tham gia trợ giúp 

pháp lý 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

Lựa chọn một trong các cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn 

Bộ phận Một cửa, 

Sở Tư pháp Hà Nội; 

địa chỉ: số 221 Trần 

Phú, quận Hà 

Đông, Hà Nội. 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP 

ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý và  Thông 

tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018  của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt 

động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý. 

3 
Thủ tục yêu cầu trợ giúp 

pháp lý 

Ngay sau khi nhận đủ hồ 

sơ theo quy định,  người 

tiếp nhận yêu cầu phải 

kiểm tra các nội dung có 

liên quan đến yêu cầu trợ 

giúp pháp lý và trả lời 

ngay cho người yêu cầu 

về việc hồ sơ đủ điều 

Lựa chọn một trong các cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính; 

- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức 

điện tử. 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, 

Chi nhánh của 

Trung tâm/ Tổ chức 

tham gia trợ giúp 

pháp lý 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trợ giúp pháp 

lý và hướng dẫn giấy tờ trong 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

kiện để thụ lý hoặc phải 

bổ sung giấy tờ, tài liệu 

có liên quan. 

Trường hợp người yêu 

cầu chưa thể cung cấp 

đầy đủ hồ sơ nhưng cần 

thực hiện trợ giúp pháp 

lý ngay thì người tiếp 

nhận yêu cầu báo cáo 

người đứng đầu tổ chức 

thực hiện trợ giúp pháp 

lý và thụ lý ngay, đồng 

thời hướng dẫn người 

yêu cầu trợ giúp pháp lý 

bổ sung các giấy tờ, tài 

liệu cần thiết. 

- Thời hạn bổ sung như 

nhau:  

+ 05 ngày làm việc kể từ 

khi vụ việc trợ giúp pháp 

lý được thụ lý 

+ 10 ngày làm việc kể từ 

khi vụ việc trợ giúp pháp 

lý được thụ lý trong 

trường hợp bất khả kháng. 

Quá thời hạn nêu trên vụ 

việc trợ giúp pháp lý 

không được tiếp tục thực 

hiện và phải thông báo 

hoạt động trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP 

ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ 

việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP 

ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý và Thông 

tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt 

động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý. 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP 

ngày 30/12/2022 bãi bỏ một số 

nội dung tại các Thông tư trong 

lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch 

do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 



4 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

bằng văn bản, nêu rõ lý do hành. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP 

ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý và Thông 

tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt 

động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý. 

4 

Thủ tục rút yêu cầu trợ 

giúp pháp lý của người 

được trợ giúp pháp lý 

Ngay sau khi nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

Lựa chọn một trong các cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính; 

- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức 

điện tử. 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, 

Chi nhánh của 

Trung tâm/ Tổ chức 

tham gia trợ giúp 

pháp lý 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP 

ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ 

việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 



5 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội 

dung tại các Thông tư trong lĩnh 

vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP 

ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý và Thông 

tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt 

động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý. 

5 

Thủ tục thay đổi người 

thực hiện trợ giúp pháp 

lý 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đơn đề 

nghị thay đổi người thực 

hiện trợ giúp pháp lý. 

 

Lựa chọn một trong các cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính; 

- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức 

điện tử. 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, 

Chi nhánh của 

Trung tâm/ Tổ chức 

tham gia trợ giúp 

pháp lý 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP 

ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ 

việc trợ giúp pháp lý. 



6 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP 

ngày 30/12/2022 bãi bỏ một số 

nội dung tại các Thông tư trong 

lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch 

do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP 

ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý và Thông 

tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt 

động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

và quản lý chất lượng vụ việc 

trợ giúp pháp lý. 



7 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

6 
Thủ tục giải quyết khiếu 

nại về trợ giúp pháp lý 

- Đối với trường hợp 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của người đứng 

đầu tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý: 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được khiếu 

nại;  

- Đối với trường hợp 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Giám đốc Sở 

Tư pháp: 15 ngày kể từ 

ngày nhận được khiếu 

nại. 

 

Nộp đơn khiếu nại đến 

người đứng đầu của tổ chức 

thực hiện trợ giúp pháp lý 

(đối với khiếu nại lần 1); 

nộp đến Giám đốc Sở Tư 

pháp (khiếu nại lần 2). 

 

Lựa chọn một trong các 

cách thức sau để nộp đơn: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.hanoi.gov.

vn 

1. Tổ chức thực 

hiện trợ giúp pháp 

lý (Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh/thành 

phố, Chi nhánh của 

Trung tâm, tổ chức 

ký hợp đồng 

thực hiện trợ giúp 

pháp lý, tổ chức 

đăng ký tham gia 

trợ giúp pháp lý) 

2.  Sở Tư pháp Hà 

Nội; địa chỉ: số 221 

Trần Phú, quận Hà 

Đông, Hà Nội. 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP 

ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ 

việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP 

ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý và Thông 

tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt 

động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

và quản lý chất lượng vụ việc 

trợ giúp pháp lý. 

 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
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